
Bình ga LP Bình chữa cháy Phân bón; Sơn; Chất nguy hiểm Chất thải y tế tại nhà

Lốp xe Pin Chất thải xây dựng Đá; Đất cát

Xăng, dầu hỏa, dung môi 
pha loãng, dầu...

Để biết chi tiết, xem trang web của Hiệp hội các nhà điện tử viễn thông. 

http://www.mobile-recycle.net/　TEL 03-3502-0991

Liên hệ với cửa hàng bán, 

cửa hàng chuyên môn

Liên hệ với bệnh 

viện điều trị.

Liên hệ với trạm xăng, 

đại lý, hoặc cửa 

hàng sửa chữa.

Liên hệ với cửa hàng bán, 

cửa hàng chuyên môn

Với những rác thải 

được cho là chất thải 

công nghiệp

Hoặc liên hệ với bên chuyên cung cấp

Liên hệ với bên 

chuyên cung cấp. 

10 11

TV

Thu gom cả các các phụ 
kiện ban đầu khi mua (chuột, bàn phím, 

loa, dây cáp)

Máy tính xách tay

Hãy vào trang web của Hiệp hội xúc tiến PC 3R để biết thêm chi tiết nơi liên hệ tiếp nhận của nhà sản xuất. 
Hiệp hội xúc tiến PC 3R TEL 03-5282-7685

* Máy tính được bán sau tháng 10 năm 2003 (những máy có dán tem tái chế) được nhà sản xuất trả phí tái chế khi mua, nên khi không dùng nữa sẽ được thu gom miễn phí. 

Cây máy tính Màn hình tinh thể lỏng Màn hình CRT

Máy giặt Máy sấy quần áo
Máy lạnh

(gồm cục ngoài trời)

* Ngoại trừ loại 
công nghiệp

○Máy tính tự tạo cũng thuộc đối tượng. 
○Các thiết bị máy in, scanner…máy tính không 

thuộc đối tượng. Bỏ vào "Ngày rác không cháy 
được"

Tại thành phố Kofu, có rác khó xử lý do hạn chế cơ sở, và có rác sẽ không được thu gom xử lý theo luật tái chế… 
Và dưới đây là các loại chính. Hãy tham khảo chi tiết tại từ điển phân loại rác xếp theo 50 âm tiếng Nhật (P15 ~).

Sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp xử lý

Rác xử lý theo luật tái chế đồ điện gia dụng

Rác nhà sản xuất có nghĩa vụ thu gom tái chế. 

Phương pháp 1 ... Liên hệ bên bán

① Nếu mua đồ mới, thì hỏi bên cửa hàng 
bán xử lý đồ cũ. 
② Nếu không cần nữa, thì hỏi cửa hàng đã 

mua xử lý. 

Phương pháp 2 ... Tự mình mang tới
Trường hợp tự vận chuyển, thì đầu tiên 
hãy thanh toán phí tái chế tại bưu điện, rồi 
mang tem tái chế cùng đồ tới nơi thu gom 
chỉ định bên dưới.

Phương pháp 3 …Đề nghị xử lý
Có thể sử dụng bên chuyên thu gom vận 
chuyển được thành phố Kofu cấp phép. 
(Thu gom từng nhà)

Chịu phí tái chế và phí vận chuyển Bưu điện (chỉ  trả phí tái chế) Chịu phí tái chế và phí vận chuyển

Cửa hàng điện tử gia dụng

Bên chuyên thu gom vận chuyển

Hãy liên hệ với nhà 
sản xuất bằng điện 
thoại và internet. 

Nhà sản xuất sẽ 
gửi phiếu chuyển 
tiền. 

Trả phí thu gom 
tái chế.

Nhà sản xuất sẽ gửi 
"Phiếu Eco YuPack"

Đóng gói máy tính, 
dán phiếu, rồi mang 
ra gửi bưu điện. 
(Cũng có thể gọi 
bưu điện tới lấy) 

PC3R

Không thu gom rác không xử lý đượcKhông thu gom rác không xử lý được

Tủ lạnh, tủ đông, 
tủ rượu (wine cellar)

Công ty cổ phần Nippon Express Chi nhánh Yamanashi　
Chuo-shi Nakasada 769 (trong khu công nghiệp Kokubo) Hiệp hội hợp tác lĩnh vực rác thải thành phố Kofu

Thời gian liên lạc từ 9h sáng đến 4h chiều.

Phòng giảm thiểu rác thải

Phòng giảm thiểu rác thải  ☎241-4327Nơi liên hệ Trung tâm tem tái chế đồ điện gia dụng   

Xe máyXe máy

Liên hệ theo trang web hoặc tổng đài tái chế xe 2 bánh dưới đây. 

Chi phí cần 
thiết

Phương pháp xử lý

Kiểm tra xe sẽ xử lý, điều kiện giao dịch… 
Làm thủ tục xử lý xe tại Cục giao thông vận 
tải hoặc cơ quan thành phố phường quận.

Sẽ là nơi giao dịch chỉ định gần 
nhất hoặc cửa hàng xe xử lý 2 
bánh phế thải có biểu tượng sau. 

Trung tâm cuộc gọi tái chế xe máy ＴＥＬ 050－3000－0727
(Cơ quan)Trung tâm xúc tiến tái chế xe hơi 二輪車リサイクル

● Nếu chọn cửa hàng xử lý xe 2 bánh phế thải, thì sẽ mất phí để cửa hàng tới nhà thu gom, vận chuyển 
đến nơi giao dịch chỉ định. 

● Nếu đủ điều kiện giao dịch, thì sẽ không bị chịu phí tái chế. 

Kiểm tra xe Chọn nơi xử lý

Tư vấn

(Tổ chức) Hiệp hội Gas Yamanashi LP
☎ 228-4171

Nơi liên hệ    

Nhà thầu chuyên ngành hoặc trung tâm xúc tiến tái chế bình chữa cháy

☎ 03-5829-6773

Nơi liên hệ    

(Tổ chức) Hiệp hội chất thải công nghiệp Yamanashi

☎ 244-0755

* Phí tái chế có thể xác nhận tại trang web Trung tâm tem tái chế đồ điện gia dụng. 　http://www.rkc.aeha.or.jp/

* Có thùng thu gom chuyên dụng cho các đồ điện gia dụng nhỏ đã qua sử dụng. 　→　Trang 12 http://pc3r.jp/

Các cửa hàng...thu gom miễn phí điện thoại di động; PHS 

Rác tái chế theo phương án tự chủ của nhà sản xuất 

http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

Liên hệ cửa 
hàng ga LP để 
xử lý 
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Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 
Rác có thể tái chế
(Rác tài nguyên; 
Rác có giá trị) 

Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 
Giấy báo; Hộp 
giấy Quần áo 

Giấy tổng hợp
Giấy tổng hợp

Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 
Kim loại; Chai thủy 
tinh; Chai nhựa
Khay trắng đựng đồ ăn 

Rác không cháy 
được
Rác không cháy 
được

Khay vỏ bọc nhựa
Khay vỏ bọc nhựa

Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được
Rác lớn không 
bỏ túi được

Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa
Rác bắt lửa 
phát hỏa

Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 
Làm thế nào để mang 
rác gia đình 
đến cơ sở xử lý rác thải? 

Không thu gom
 rác 

không xử lý được
Không thu gom

 rác 
không xử lý được

Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Các nỗ lực khác để 
giảm

 thiểu rác thải
Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Trường hợp 
chó và m

èo…
bị chết

Rác cháy được

Với xe máy không còn đi nữa, nhà sản xuất trong nước hợp tác với bên nhập khẩu theo "hệ thống tái chế xe 2 bánh" sẽ Đối với xe máy không còn 
nữa, các nhà sản xuất và nhập khẩu trong nước hợp tác với hệ thống tái chế xe máy và đang làm việc độc lập để xử lý và tái chế xe máy đúng cách.

Trong máy điện thoại di động và PHS có kim loại quý như vàng; bạc và các kim loại hiếm 
như lithium; titan. Khi không còn dùng các máy điện thoại; bộ pin; thiết bị sạc pin, thì 
mang đến công ty điện thoại di động, cửa háng bán gần nhất có biểu tượng bên phải. 

Có thể đặt bỏ trực tiếp đồ điện gia dụng 
nhỏ vào thùng thu hồi chuyên dụng trong 
cơ sở công cộng chỉ định. →  trang 12 

Nơi liên hệ

Nơi liên hệ

055-241-4327

☎ 055-243-4881

Nơi thu gom chỉ định

Công ty cổ phần Tsuru Kamotsu Jidoshya Chi nhánh Kofu
Chuo shi Yamanogami Ryutsu danchi 2473-11

☎ 055-274-8211

☎ 055-273-5661



Bình ga LP Bình chữa cháy Phân bón; Sơn; Chất nguy hiểm Chất thải y tế tại nhà

Lốp xe Pin Chất thải xây dựng Đá; Đất cát

Xăng, dầu hỏa, dung môi 
pha loãng, dầu...

Để biết chi tiết, xem trang web của Hiệp hội các nhà điện tử viễn thông. 

http://www.mobile-recycle.net/　TEL 03-3502-0991

Liên hệ với cửa hàng bán, 

cửa hàng chuyên môn

Liên hệ với bệnh 

viện điều trị.

Liên hệ với trạm xăng, 

đại lý, hoặc cửa 

hàng sửa chữa.

Liên hệ với cửa hàng bán, 

cửa hàng chuyên môn

Với những rác thải 

được cho là chất thải 

công nghiệp

Hoặc liên hệ với bên chuyên cung cấp

Liên hệ với bên 

chuyên cung cấp. 
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TV

Thu gom cả các các phụ 
kiện ban đầu khi mua (chuột, bàn phím, 

loa, dây cáp)

Máy tính xách tay

Hãy vào trang web của Hiệp hội xúc tiến PC 3R để biết thêm chi tiết nơi liên hệ tiếp nhận của nhà sản xuất. 
Hiệp hội xúc tiến PC 3R TEL 03-5282-7685

* Máy tính được bán sau tháng 10 năm 2003 (những máy có dán tem tái chế) được nhà sản xuất trả phí tái chế khi mua, nên khi không dùng nữa sẽ được thu gom miễn phí. 

Cây máy tính Màn hình tinh thể lỏng Màn hình CRT

Máy giặt Máy sấy quần áo
Máy lạnh

(gồm cục ngoài trời)

* Ngoại trừ loại 
công nghiệp

○Máy tính tự tạo cũng thuộc đối tượng. 
○Các thiết bị máy in, scanner…máy tính không 

thuộc đối tượng. Bỏ vào "Ngày rác không cháy 
được"

Tại thành phố Kofu, có rác khó xử lý do hạn chế cơ sở, và có rác sẽ không được thu gom xử lý theo luật tái chế… 
Và dưới đây là các loại chính. Hãy tham khảo chi tiết tại từ điển phân loại rác xếp theo 50 âm tiếng Nhật (P15 ~).

Sử dụng một trong các phương pháp sau.

Phương pháp xử lý

Rác xử lý theo luật tái chế đồ điện gia dụng

Rác nhà sản xuất có nghĩa vụ thu gom tái chế. 

Phương pháp 1 ... Liên hệ bên bán

① Nếu mua đồ mới, thì hỏi bên cửa hàng 
bán xử lý đồ cũ. 

② Nếu không cần nữa, thì hỏi cửa hàng đã 
mua xử lý. 

Phương pháp 2 ... Tự mình mang tới
Trường hợp tự vận chuyển, thì đầu tiên 
hãy thanh toán phí tái chế tại bưu điện, rồi 
mang tem tái chế cùng đồ tới nơi thu gom 
chỉ định bên dưới.

Phương pháp 3 …Đề nghị xử lý
Có thể sử dụng bên chuyên thu gom vận 
chuyển được thành phố Kofu cấp phép. 
(Thu gom từng nhà)

Chịu phí tái chế và phí vận chuyển Bưu điện (chỉ  trả phí tái chế) Chịu phí tái chế và phí vận chuyển

Cửa hàng điện tử gia dụng

Bên chuyên thu gom vận chuyểnNơi thu gom chỉ định

Hãy liên hệ với nhà 
sản xuất bằng điện 
thoại và internet. 

Nhà sản xuất sẽ 
gửi phiếu chuyển 
tiền. 

Trả phí thu gom 
tái chế.

Nhà sản xuất sẽ gửi 
"Phiếu Eco YuPack"

Đóng gói máy tính, 
dán phiếu, rồi mang 
ra gửi bưu điện. 
(Cũng có thể gọi 
bưu điện tới lấy) 

PC3R

Không thu gom rác không xử lý đượcKhông thu gom rác không xử lý được

Tủ lạnh, tủ đông, 
tủ rượu (wine cellar)

Công ty cổ phần Nippon Express Chi nhánh Yamanashi ☎274-8211
Chuo-shi Nakasada 769 (trong khu công nghiệp Kokubo)

Công ty cổ phần Tsuru Kamotsu Jidoshya Chi nhánh Kofu ☎273-5661
Chuo shi Yamanogami Ryutsu danchi 2473-11

Hiệp hội hợp tác lĩnh vực rác thải thành phố Kofu

☎243-4881　
Thời gian liên lạc từ 9h sáng đến 4h chiều.

Phòng giảm thiểu rác thải ☎241-4327

Phòng giảm thiểu rác thải  Nơi liên hệ Trung tâm tem tái chế đồ điện gia dụng   ☎0120-319640

Xe máyXe máy

Liên hệ theo trang web hoặc tổng đài tái chế xe 2 bánh dưới đây. 

Chi phí cần 
thiết

Phương pháp xử lý

Kiểm tra xe sẽ xử lý, điều kiện giao dịch… 
Làm thủ tục xử lý xe tại Cục giao thông vận 
tải hoặc cơ quan thành phố phường quận.

Sẽ là nơi giao dịch chỉ định gần 
nhất hoặc cửa hàng xe xử lý 2 
bánh phế thải có biểu tượng sau. 

Trung tâm cuộc gọi tái chế xe máy　ＴＥＬ 050－3000－0727
(Cơ quan)Trung tâm xúc tiến tái chế xe hơi 二輪車リサイクル

● Nếu chọn cửa hàng xử lý xe 2 bánh phế thải, thì sẽ mất phí để cửa hàng tới nhà thu gom, vận chuyển 
đến nơi giao dịch chỉ định. 

● Nếu đủ điều kiện giao dịch, thì sẽ không bị chịu phí tái chế. 

Kiểm tra xe Chọn nơi xử lý

Tư vấn

(Tổ chức) Hiệp hội Gas Yamanashi LP

Nơi liên hệ    

Nhà thầu chuyên ngành hoặc trung tâm xúc tiến tái chế bình chữa cháy

☎ 03-5829-6773

Nơi liên hệ    

(Tổ chức) Hiệp hội chất thải công nghiệp Yamanashi

* Phí tái chế có thể xác nhận tại trang web Trung tâm tem tái chế đồ điện gia dụng. 　http://www.rkc.aeha.or.jp/

* Có thùng thu gom chuyên dụng cho các đồ điện gia dụng nhỏ đã qua sử dụng. 　→　Trang 12 http://pc3r.jp/

Các cửa hàng...thu gom miễn phí điện thoại di động; PHS 

Rác tái chế theo phương án tự chủ của nhà sản xuất 

http://www.jarc.or.jp/motorcycle/

Liên hệ cửa 
hàng ga LP để 
xử lý 
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Với xe máy không còn đi nữa, nhà sản xuất trong nước hợp tác với bên nhập khẩu theo "hệ thống tái chế xe 2 bánh" sẽ Đối với xe máy không còn 
nữa, các nhà sản xuất và nhập khẩu trong nước hợp tác với hệ thống tái chế xe máy và đang làm việc độc lập để xử lý và tái chế xe máy đúng cách.

Trong máy điện thoại di động và PHS có kim loại quý như vàng; bạc và các kim loại hiếm 
như lithium; titan. Khi không còn dùng các máy điện thoại; bộ pin; thiết bị sạc pin, thì 
mang đến công ty điện thoại di động, cửa háng bán gần nhất có biểu tượng bên phải. 

Có thể đặt bỏ trực tiếp đồ điện gia dụng 
nhỏ vào thùng thu hồi chuyên dụng trong 
cơ sở công cộng chỉ định. →  trang 12 
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Nơi liên hệ ☎ 055-241-4327

☎ 055-228-4171

☎ 055-244-0755


